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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1778/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                           
Sơn La, ngày 23  tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết
điểm tái định cư bản Hôm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân TĐC thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; 
Căn cứ Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 384/TTr- KHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm tái định cư bản Hôm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết điểm tái định cư bản Hôm xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La.
2. Phạm vi lập quy hoạch: Khu TĐC bản Hôm nằm trong địa giới hành chính thuộc xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La.
3. Chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết: Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn La.

4. Mục tiêu, nhiệm vụ. 

a) Mục tiêu: Hình thành điểm dân cư mới bố trí cho 59 hộ dân tái định cư đảm bảo chỗ ăn, ở và ổn định sản xuất lâu dài, sắp xếp tái định cư cho 24 hộ dân sở tại. Cở sở hạ tầng được đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững an ninh trật tự xã hội của điểm tái định cư bản Hôm nói riêng và xã Chiềng Cọ nói chung.

b) Nhiệm vụ: Xác định khả năng tiếp nhận dân tái định cư trên cơ sở đảm bảo quỹ đất ở, đất tái định cư cho các hộ dân sở tại, đủ đất sản xuất, đất xây dựng các công trình công cộng, đáp ứng đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cho điểm tái định cư giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất lâu dài.
- Quy hoạch tổng mặt bằng bố trí các khu dân cư và các khu chức năng.

- Quy hoạch hệ thống công trình kết cấu hạ tầng phục vụ khu dân cư.

- Quy hoạch phát triển sản xuất.

- Tổng hợp vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư.

5. Quy mô đất đai và dân số.
a) Tổng diện tích đất tự nhiên
           
: 320 ha
- Đất nông nghiệp
                     
          : 85,19 ha
+ Giao cho các hộ TĐC bản Chiềng Yên
: 55,1 ha
+ Giao cho các hộ TĐC bản Hôm          
: 20,59 ha

+ Giao cho các hộ sở tại bản Muông      
: 9,5 ha

- Đất lâm nghiệp
           
                    : 222,74 ha
+ Các hộ TĐC bản Chiềng Yên             
: 134,76 ha

+ Các hộ TĐC bản Hôm                        
: 78,58 ha

+ Các hộ sở tại bản Muông                   
: 9,4 ha

- Đất chuyên dùng
           
                    : 8,87 ha
- Đất ở nông thôn
           
                    : 3,2 ha
+ Đất ở các hộ TĐC                               
: 2,36 ha

+ Đất ở các hộ sở tại                               
: 0,84 ha

- Bình quân đất SX NN/hộ TĐC                    : 0,93 ha
- Bình quân đất ở/hộ 
                              : 400 m2
b) Quy mô dân số: tổng số 83 hộ, 331 nhân khẩu.
Trong đó:
              - Dân tái định cư: 59 hộ, 231 nhân khẩu.
              - Dân sở tại        : 24 hộ, 100 nhân khẩu.
6. Định hướng phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Trên cơ sở quy hoạch điều chỉnh bổ sung bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã Chiềng Cọ và thị xã Sơn La đến năm 2010; xác định cơ cấu ngành nghề hợp lý theo điều kiện ở địa phương tạo động lực cho nhân dân điểm Tái định cư có cuộc sống ổn định và hoà nhập về mọi mặt với nhân dân sở tại; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của điểm Tái định cư xác định theo cơ cấu ngành nghề chủ yếu là: Nông - Lâm - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có một phần là xây dựng và dịch vụ.
7. Quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng: (Xem phụ lục chi tiết số 01 kèm theo).
8. Phương án giải phóng mặt bằng: Lấy đất cho xây dựng công trình theo hình thức thu hồi và đền bù tài sản, hoa màu, vật kiến trúc. Việc đền bù áp dụng theo đơn giá hiện hành của UBND tỉnh Sơn La.
9. Tổng mức đầu tư                                  :           30.509,00 Triệu đồng
	Trong đó:

	- Vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp
	:
	1.422,00 
	Triệu đồng

	- Vốn đầu tư sản xuất lâm nghiệp
	:
	40,00 
	Triệu đồng

	- Vốn đầu tư công tác khuyến Nông - Lâm
	:
	100,00
	Triệu đồng

	- Vốn đầu tư XD kết cấu hạ tầng
	:
	16.413,00 
	Triệu đồng

	- Vốn đầu tư XD nhà ở cho các hộ TĐC
	:
	4.775,00 
	Triệu đồng

	- Vốn đền bù thu hồi đất
	:
	4.055,00 
	Triệu đồng

	- Vốn hỗ trợ đời sống 
	:
	3.205,00 
	Triệu đồng

	- Vốn kiến thiết cơ bản khác
	:
	300,00
	Triệu đồng

	- Chi phí lập quy hoạch chi tiết 
	:
	199,00 
	Triệu đồng

	  (Suất đầu tư bình quân / hộ TĐC
	:
	517,10
	Triệu đồng)


10. Nguồn vốn: Vốn tái định cư thuỷ điện Sơn La.
11. Quản lý quy hoạch: Chủ đầu tư thực hiện quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành.
Điều 2. UBND thị xã Sơn La (chủ đầu tư) có trách nhiệm quản lý quy hoạch; tổ chức công bố, công khai quy hoạch và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Trưởng ban QLDA di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
Huỷ bỏ hiệu lực thi hành Quyết định số 4340/QĐ-UB ngày 18 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNN;
- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- TT  UBND tỉnh;

- Phó ban TT, Ban Chỉ đạo TĐC tỉnh;
- Như Điều 3 (t/h);
- Phó CVP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (3). Chung 30b.

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
Tráng Thị Xuân

	Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DANH MỤC VỐN ĐẦU TƯ ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ 

BẢN HÔM XÃ CHIỀNG CỌ, THỊ XÃ SƠN LA

	(Kèm theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	DANH MỤC ĐẦU TƯ
	Đơn vị
	Khối lượng
	Quy mô
	Tổng vốn (Tr.đ)

	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	Tr.đ
	
	
	30,509 

	I
	ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
	 
	 
	
	 1,422 

	1
	Hỗ trợ sản xuất cho các hộ TĐC
	Hộ
	59
	
	     935 

	2
	Đầu tư hỗ trợ sản xuất dân sở tại bị ảnh hưởng
	 
	 
	
	     487 

	II
	ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP
	 
	 
	
	       40 

	1
	Đầu tư trồng tre măng
	 
	 
	
	       40 

	2
	Đầu tư khoanh nuôi, bảo vệ rừng
	 
	 
	
	 

	III
	ĐẦU TƯ CHO KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM
	 
	 
	
	     100 

	IV
	ĐẦU TƯ CHO XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG
	 
	 
	
	16,413 

	1
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật
	 
	 
	
	15,156 

	a
	Đầu tư cho giao thông
	 
	 
	
	  7,660 

	 -
	Đường đến điểm TĐC và đường nội bộ đến điểm TĐC bản Hôm
	Km
	3,94
	GTNT A, B
	  3,801 

	 -
	Đường  từ QL 6 đến trụ sở UBND  xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
	Km
	2,74
	Đường cấp V-MN
	  3,660 

	 -
	Đường công vụ vào điểm TĐC bản Hôm
	Km
	0,792
	GTNT B
	    199 

	b
	Công trình lưới điện khu TĐC Pá Có- Phiêng Khoang bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
	 
	 
	
	  1,247 

	c
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
	 
	 
	
	 1,120 

	d
	Dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thị xã Sơn La
	 
	 
	
	    5,129 

	2
	Đầu tư cho hạ tầng xã hội
	 
	 
	
	  1,257 

	 -
	San nền nhà ở cho các hộ TĐC
	Hộ
	59
	
	 189 

	 -
	Nhà Văn hoá điểm TĐC 
	m2
	122
	
	200 

	 -
	Nhà văn hoá bản Hôm
	m2
	98
	
	 181 

	 -
	Xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, nhà vệ sinh, san nền, sân thể thao (nhà trẻ mẫu giáo 51m2)
	m2
	51
	
	228 

	 -
	Nhà lớp học, tiểu học
	m2
	220
	
	  278 

	 -
	Chi phí san ủi, cải tạo mặt bằng cụm dịch vụ đến điểm TĐC bản Hôm
	 
	 
	
	  180 

	V
	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ CHO CÁC HỘ TĐC
	 
	59
	
	4,775 

	1
	Xây dựng 25 nhà cho hộ TĐC + Trong đó 16 nhà lắp ghép, 9 nhà đổ bê tông tại chỗ
	Hộ
	25
	
	2,955 

	2
	Hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho 34 hộ
	Hộ
	34
	
	1,820 

	VI
	ĐỀN BÙ THU HỒI ĐẤT
	 
	 
	
	4,055 

	1
	Đền bù tài sản hoa màu cho các hộ sở tại bản Hôm khu quy hoạch TĐC Chiềng Cọ
	 
	 
	
	1,366 

	2
	Đền bù thu hồi đất, cấp đất ở cho dân sở tại
	 
	 
	
	 

	3
	Đền bù tài sản hoa màu nơi di chuyển
	 
	 
	
	1,939 

	4
	Đền bù chênh lệch đất giữa nơi đi và nơi đến cho các hộ TĐC
	 
	 
	
	   750 

	VII
	ĐẦU TƯ HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG
	 
	 
	
	3,205 

	1
	Hỗ trợ di chuyển đồ dùng tài sản, vận chuyển bộ
	Hộ
	59
	
	   999 

	2
	Hỗ trợ di chuyển người
	 
	 
	
	 

	3
	Hỗ trợ di chuyển mồ mả
	 
	 
	
	    49 

	4
	Hỗ trợ lương thực trong 2 năm
	Hộ
	59
	
	   572 

	5
	Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh
	 
	 
	
	       6 

	6
	 Hỗ trợ xây dựng công trình phụ
	Hộ
	59
	
	   463 

	7
	Hỗ trợ sử dụng điện, y tế, chất đốt 1 năm
	Hộ
	59
	
	     60 

	8
	Hỗ trợ lán trại
	Hộ
	59
	
	     59 

	9
	Hỗ trợ gia đình chính sách
	 
	 
	
	 

	10
	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở
	 
	 
	
	 

	11
	Hỗ trợ làm hồ sơ cấp đất cho hộ TĐC
	Hộ
	59
	
	     18 

	12
	Hỗ trợ làm thủ tục rời quê cũ
	 
	 
	
	 

	13
	Hỗ trợ làm hồ sơ cấp đất cho dân sở tại
	Hộ
	48
	
	     14 

	14
	Thưởng khuyến khích di chuyển
	Hộ
	59
	
	   177 

	15
	 Chi phí tháo dỡ
	Hộ
	59
	
	     12 

	16
	Hỗ trợ đời sống dân sở tại bị ảnh hưởng bị thu hồi đất cho TĐC
	 
	 
	
	  776 

	VIII
	CHI PHÍ LẬP CÔNG TÁC LẬP QHCT
	 
	 
	
	   199 

	IX
	ĐẦU TƯ KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC
	 
	 
	
	   300 

	1
	Đầu tư xây dựng mới Khu nghĩa địa điểm TĐC bản Chiềng Yên
	 
	 
	
	   300 
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